
I. MỤC TIÊU- NỘI DUNG- HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: GIAO THÔNG

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
2 A. Phát triển vận động

3
1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô
hấp

4

Thực hiện đúng, đủ,
nhịp nhàng các động
tác trong bài tập thể
dục theo hiệu lệnh

Bài 7: (Hô hấp/
Tay/ Lưng, bụng/

Chân/ Bật)
Hô hấp 1: Tiếng

còi tàu
Tay 2: Hai tay
đưa ra trước, lên

cao
Chân 3: Ngồi
khuỵu gối

Bụng 4: Đứng
nghiêng người
sang hai bên
Bật 5: Bật luân
phiên chân trước,

chân sau

Bài 7: (Hô hấp/
Tay/ Lưng, bụng/
Chân/ Bật)
Hô hấp 1: Tiếng
còi tàu
Tay 2: Hai tay
đưa ra trước, lên
cao
Chân 3: Ngồi
khuỵu gối
Bụng 4: Đứng
nghiêng người
sang hai bên
Bật 5: Bật luân
phiên chân trước,
chân sau

Sân chơi Thể chất 4T TDS TDS TDS TDS

5 2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động
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6 * Vận động: Đi, chạy

Giữ được thăng bằng
cơ thể khi thực hiện
vận động đi bước lùi
liên tiếp khoảng 3m

Đi bước lùi Tiết dạy: Đi bước
lùi Lớp học Thể chất 4T HĐH

7

Kiểm soát được vận
động chạy thay đổi
tốc độ theo hiệu lệnh
2-3 lần

Chạy thay đổi tốc
độ theo hiệu lệnh
(2-3 lần)

Tiết dạy: Chạy
thay đổi tốc độ
theo hiệu lệnh

Lớp học Thể chất 4T HĐH

8 * Vận động: bò, trườn, trèo

9
Trườn thẳng hướng
đích, liên tục 2m và
theo khả năng

Trườn theo
hướng thẳng

Tiết dạy: Trườn
theo hướng thẳng Lớp học Thể chất 4T HĐH

10 * Vận động: bật, nhảy

* Trò chơi vận động

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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11
. Trẻ biết cách chơi ,
luật chơi, hiểu nội
dung của trò chơi

Trẻ chơi một số
trò chơi phát triển
vận động: Ô tô
vào bến, ô tô và
chim sẻ, tàu hỏa,
Đèn xanh- đèn đỏ

 Trẻ chơi một số
trò chơi phát triển
vận động: Ô tô
vào bến, ô tô và
chim sẻ, tàu hỏa,
Đèn xanh- đèn đỏ

Sân chơi Thể chất 4T HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

12 * Trò chơi dân gian

13
Trẻ hào hứng tham
gia chơi một số trò
chơi dân gian

Trò chơi dân
gian: mèo đuổi
chuột, bịt mắt bắt
dê, cắp cua, rồng
rắn lên mây

Trò chơi dân gian:
mèo đuổi chuột,
bịt mắt bắt dê, cắp
cua, rồng rắn lên
mây Sân chơi Thể chất 4T HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

14 3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn
tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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15
Thực hiện được vận
động vo, xoáy, xoắn,
vặn

- Trẻ chơi các vo
giấy, vặn xoáy
Trong các hoạt
động tạo hình chủ
đề Giao thông

- Trẻ chơi các vo
giấy, vặn xoáy
Trong các hoạt
động tạo hình chủ
đề Giao thông

Lớp học Thể chất 4T HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

16

Thực hiện được vận
động véo, vuốt,
miết, búng ngón tay,
chạm các đầu ngón
tay với nhau, ấn bàn
tay để tạo ra các sản
phẩm tạo hình có ý
nghĩa

Trẻ biết véo,
vuốt, miết , ấn
..tạo ra một số đồ
dùng đồ chơi
chơi chủ đề giao
thông

-  Bé vuốt, véo,
miết, ấn...tạo ra
các PTGT

Lớp học Thể chất 4T HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

17

Trẻ biết tô, vẽ được
một số hình đơn

giản, gần gũi chủ đề
PTGT

Chơi: Bé tô, vẽ 1
số phương tiện
giao thông, vẽ 1
số biển tín hiệu
giao thông…

Chơi: Bé tô, vẽ 1
số phương tiện
giao thông, vẽ 1
số biển tín hiệu
giao thông…

Lớp học Thể chất 4T HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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18
Trẻ biết sử dụng kéo
cắt, xé thành thạo
theo đường thẳng

 Trẻ cắt, xé
đường thẳng làm
các PTGT làm
bưu thiếp 8.3

Chơi  cắt, xé
đường thẳng làm
các PTGT,, làm
bưu thiếp 8.3

Lớp học Thể chất 4T HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

19
Trẻ biết xếp chồng
được 10-12 khối

 Bé xếp chồng
các hình khối xây
bến tàu, bến
xe,sân bay, ngã
tư đường phố,
vườn hoa

Bé xếp chồng các
hình khối xây bến
tàu, bến xe, sân
bay, ngã tư đường
phố, vườn hoa

Lớp học Thể chất 4T HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

20

Biết tết sợi đôi

Tết tóc cho mẹ
Trò chơi: Tết tóc
cho mẹ , tết tóc
cho bà, chị

Lớp học Thể chất 4T HĐG

21
: Bé đan vòng
tặng bà. Tặng mẹ,
tặng bạn

Trò chơi: Bé đan
vòng tặng bà.
Tặng mẹ, tặng
bạn

Lớp học Thể chất 4T HĐG

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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23
Biết gập giấy tạo
hình đơn giản theo
hướng dẫn

 Gập giấy làm
các PTGT, làm
bưu thiếp 8.3

 Gập giấy làm các
PTGT, làm bưu
thiếp 8.3

Lớp học Thể chất 4T HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

24

Biết sử dụng đúng
cách một số văn
phòng phẩm thông
thường

 Bé  cắt dán
phương tiện giao
thông, cát dán
hoa tặng mẹ

Chơi : Bé  cắt dán
phương tiện giao
thông, cắt dán hoa
tặng mẹ

Lớp học Thể chất 4T HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

25 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
26 1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường

và ích lợi của chúng đối với sức khỏe
27

Trẻ biết tên gọi của
4 nhóm thực phẩm

Trò chuyên về 4
nhóm thực phẩm

Trò chuyên về 4
nhóm thực phẩm Lớp học Thể chất 4T VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

29

Nhận biết, phân loại
được các thực phẩm
theo nguồn gốc khác
nhau (thực phẩm có
nguồn gốc động
vật/thực vật)

Nhận biết, phân
loại thực phẩm
theo nguồn gốc

 Nhận biết, phân
loại thực phẩm
theo nguồn gốc

Lớp học Thể chất 4T VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

30
Kể được tên một số
thức ăn cần có trong
bữa ăn hàng ngày

 Trẻ làm món
Tôm cuộn  thịt,
cách pha nước
chanh

 Trẻ làm món
Tôm cuộn  thịt,
cách pha nước
chanh

Lớp học Thể chất 4T HĐG HĐG HĐG

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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31
 Trẻ làm món
Tôm hấp sả, bánh
gối

 Trẻ làm món
Tôm hấp sả, bánh
gối

Lớp học Thể chất 4T HĐG HĐG

32 2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt

33

Có kỹ năng rửa tay
bằng xà phòng đúng
quy trình. Biết tự rửa
tay bằng xà phòng
khi được nhắc nhở

Hướng dẫn trẻ
một số thao tác
vệ sinh thân thể
sạch sẽ

Hướng dẫn trẻ
một số thao tác vệ
sinh thân thể sạch
sẽ

Lớp học Thể chất 4T VS-AN

34
Có kỹ năng đánh
răng đúng thao tác

 Trò chuyện với
trẻ về các thao
tác đánh răng,
cách xúc miệng
nước muối.

 Trò chuyện với
trẻ về các thao tác
đánh răng, cách
xúc miệng nước
muối.

Lớp học Thể chất 4T VS-AN

35
Xem Video về
cách vệ sinh răng
miệng

Xem Video về
cách vệ sinh răng
miệng

Lớp học Thể chất 4T VS-AN

36
3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức
khỏe

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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37

Biết một số hành vi
văn minh, thói quen
tốt trong ăn uống.
Biết thực hiện khi
được yêu cầu.

Dạy trẻ chào mời
khách khi ăn,

cảm ơn khi được
chia ăn

Dạy trẻ thói quen
vệ sinh phòng
bệnh

Lớp học Thể chất 4T VS-AN HĐC

38

Biết chọn thực phẩm
sạch, tươi ngon có
lợi cho sức khỏe

Trò chuyện với
trẻ về thực phẩm
sạch, tươi ngon
giàu dinh dưỡng

Trò chuyện với
trẻ về thực phẩm
sạch, tươi ngon
giàu dinh dưỡng

Lớp học Thể chất 4T VS-AN

39
Biết cách phân biệt
thực phẩm/ thức ăn
sạch, an toàn

- Xem video
hướng dẫn cách
pha nước cam

Pha nước cam
tặng mẹ Lớp học Thể chất 4T HĐC

40

Có một số hành vi
tốt trong vệ sinh
phòng bệnh Giữ vệ sinh thân

thể

Trò chuyện với
trẻ về 1 số thói
quen tốt trong
phòng chống dịch
bệnh

Lớp học Thể chất 4T VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

41
Trẻ biết một số quy
định khi đi vs

Trò chuyện vơi
trẻ về nội quy khi

đi vs

Trò chuyện với
trẻ về 1 số nội
quy khi đi vs

Lớp học Thể chất 4T ĐTT HĐC VS-AN VS-AN VS-AN

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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Trẻ biết một số quy
định khi đi vs

42
Trò chơi: Chọn
hành vi đúng sai

Trò chơi: Chọn
hành vi đúng sai Lớp học Thể chất 4T HĐNT

43 4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng
tránh

44

Biết nhận ra và
không chơi một số
đồ vật có thể gây
nguy hiểm

 - Trò chuyện về
một số đồ vật, đồ
chơi gây nguy
hiểm? Điều gì
xảy ra khi tiếp
xúc với các đồ
vật đó?.

 Trò chuyện về
một số đồ vật, đồ
chơi gây nguy
hiểm? Điều gì xảy
ra khi tiếp xúc với
các đồ vật đó?.

Lớp học Thể chất 4T HĐC

45
 Chọn tranh hành
vi đúng, sai.

 - TC: Chọn tranh
hành vi đúng, sai. Lớp học Thể chất 4T HĐC

46

Nhận ra và biết tránh
không chơi ở những
nơi nguy hiểm

 - Xem vidio clip
về nguyên nhân
dẫn đến một số
tai nạn từ những
khu vực vật gây
nguy hiểm.

 - Xem vidio clip
về nguyên nhân
dẫn đến một số tai
nạn từ những khu
vực vật gây nguy
hiểm.

Lớp học Thể chất 4T ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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Nhận ra và biết tránh
không chơi ở những
nơi nguy hiểm

47

 - Xem tranh ảnh
về nguyên nhân
dẫn đến một số
tai nạn từ những
nơi nguy hiểm.

  Xem tranh ảnh
về nguyên nhân
dẫn đến một số tai
nạn từ những nơi
nguy hiểm.

Lớp học Thể chất 4T ĐTT HĐNT HĐC HĐNT

48
TC: Chọn tranh
hành vi đúng, sai.

 - TC: Chọn tranh
hành vi đúng, sai. Lớp học Thể chất 4T HĐC HĐC

49

Biết tránh và không
làm một số hành

động nguy hiểm khi
được nhắc nhở phù

hợp độ tuổi

 '- Xem vidio clip
về một số hành
động gây nguy

hiểm.

 '- Xem vidio clip
về một số hành
động gây nguy
hiểm.

Lớp học Thể chất 4T HĐC ĐTT

50
 '- TC: Chọn tranh
hành vi đúng, sai. Lớp học Thể chất 4T HĐG HĐG HĐG HĐG

51
- Biết gọi người lớn
khi gặp một số
trường hợp khẩn cấp

- Hướng dẫn,
thực hành một số
cách xử lý khi
gặp các trường
hợp khẩn cấp

- Hướng dẫn, thực
hành một số cách
xử lý khi gặp các
trường hợp khẩn
cấp

Lớp học Thể chất 4T HĐC HĐC HĐC HĐC

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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52
Không đi theo
nhận quà của
người lạ

'Không đi theo
nhận quà của
người lạ

Lớp học Thể chất 4T HĐC

53

Biết và thực hiện
được một số quy
định an toàn ở nơi

công cộng

 - Trò chuyện về
các quy định an
tòan nơi công
cộng.

 - Trò chuyện về
các quy định an
tòan nơi công
cộng.

Lớp học Thể chất 4T HĐNT

55

video clip, tranh
ảnh về việc thực
hiện một số quy
định về an toàn
nơi công cộng.

 Xem video clip,
tranh ảnh về việc
thực hiện một số
quy định về an
toàn  nơi công
cộng.

Lớp học Thể chất 4T HĐC ĐTT ĐTT ĐTT

56
 - TC: Chọn tranh
hành vi đúng, sai.

 - TC: Chọn tranh
hành vi đúng, sai.,
Chơi đi theo tín
hiệu đèn GT

Lớp học Thể chất 4T HĐNT

57
II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN
THỨC

58 A. Khám phá khoa học

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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59 2. Đồ vật:

60 * Đồ dùng, đồ chơi

61
Biết được mối liên
hệ đơn giản giữa đặc
điểm cấu tạo với

cách sử dụng của đồ
dùng/ đồ chơi quen

thuộc

 QS đồ chơi khu
thể chất

HĐNT: QS đồ
chơi khu thể chất Sân chơi Nhận thức 4T HĐNT HĐNT

62
 QS đồ chơi khu

khám phá

HĐNT: QS đồ
chơi khu khám

phá
Sân chơi Nhận thức 4T HĐNT

63
 QS đồ chơi khu

TN
HĐNT: QS đồ
chơi khu TN Sân chơi Nhận thức 4T HĐNT HĐNT HĐNT

64
QS đồ chơi khu
vườn cổ tích

HĐNT: QS đồ
chơi khu vườn cổ

tích
Sân chơi Nhận thức 4T HĐNT HĐNT

65
 QS đồ chơi khu
nghệ thuật

HĐNT: QS đồ
chơi khu nghệ

thuật
Sân chơi Nhận thức 4T HĐNT HĐNT

66 * Phương tiện giao thông

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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67

Biết đặc điểm, công
dụng của một số

PTGT đường bộ và
phân loại theo 1-2

dấu hiệu

Trò chuyện với
trẻ về tên gọi, đặc
điểm,công dụng
của 1 số PTGT
đường bộ

Trò chuyện với
trẻ về tên gọi, đặc
điểm,công dụng
của 1 số PTGT
đường bộ

Lớp học Nhận thức 4T ĐTT

68
Hướng dẫn cách
ngồi xe an toàn

Hướng dẫn cách
ngồi xe an toàn Lớp học Thể chất 4T HĐC HĐC

69

 Tìm hiểu một  số
PTGT đường bộ(
Xe đạp xe máy
xe ô Tô....)

HĐG: Tìm hiểu
một  số PTGT
đường bộ( Xe đạp
xe máy xe ô
Tô....)

Lớp học Nhận thức 4T HĐG

70
Trò chuyện cùng
trẻ về đèn tín
hiệu giao thông

Trò chuyện cùng
trẻ về đèn tín hiệu
giao thông

Lớp học Nhận thức 4T HĐC ĐTT

71
QS 1 số PTGT
đường bộ

HĐNT: QS 1 số
PTGT đường bộ Sân chơi Nhận thức 4T HĐNT

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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Biết đặc điểm, công
dụng của một số

PTGT đường bộ và
phân loại theo 1-2

dấu hiệu

72
Về đúng bến,
bánh xe quay, tôi
đi ở đâu

Trò chơi: Tìm về
đúng bến, bánh xe
quay, Một đoàn
tàu, đèn xanh- đèn
đỏ

Sân chơi Nhận thức 4T HĐNT HĐNT HĐNT

73

Biết đặc điểm, công
dụng của một số

PTGT đường thủy
và phân loại theo 1-2

dấu hiệu

Trò chuyện với
trẻ về tên gọi, đặc
điểm,công dụng
của 1 số PTGT
đường thủy

Trò chuyện với
trẻ về tên gọi, đặc
điểm,công dụng
của 1 số PTGT
đường thủy

Lớp học Nhận thức 4T HĐC

74
Trò chơi: Tìm về
bến, Chèo thuyền

Trò chơi: Tìm về
bến, Chèo thuyền Sân chơi Thể chất 4T HĐNT

75

Tìm hiểu một  số
PTGT đường
thủy: Tàu,
thuyền, ca nô

Tiết dạy: Tìm
hiểu một  số
PTGT đường
thủy: Tàu, thuyền,
ca nô

Lớp học Nhận thức 4T HĐH

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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76

Biết đặc điểm, công
dụng của một số

PTGT đường không
và phân loại theo 1-2

dấu hiệu

Trò chuyện với
trẻ về tên gọi, đặc
điểm,công dụng
của 1 số PTGT
đường không

Trò chuyện với
trẻ về tên gọi, đặc
điểm,công dụng
của 1 số PTGT
đường không

Lớp học Nhận thức 4T ĐTT

77
 Tìm hiểu một  số
PTGT đường
không

 Tìm hiểu một  số
PTGT đường
không

Lớp học Nhận thức 4T HĐC

78
Trò chơi: máy

bay bay, bay về
đúng sân

Trò chơi: máy bay
bay, bay về đúng
sân

Sân chơi Nhận thức 4T HĐNT

79 B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán

80 1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm

81
Biết đếm trên các đồ
dùng, dụng cụ nghề,

trong phạm vi 5

Đếm trong phạm
vi 5, thêm trong
phạm vi 5, nhặt
số lượng trong
phạm vi 5 theo

yêu cầu

HĐG:  đếmtrong
phạm vi 5, thêm
trong phạm vi 5,
nhặt số lượng
trong phạm vi 5
theo yêu cầu

Lớp học Nhận thức 4T HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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82
"Đếm đến 5 nhận
biết nhóm có 5 đt
nhận biết chữ số 5"

 "Đếm đến 5
nhận biết nhóm
có 5 đt nhận biết
chữ số 5"

Tiết học "Đếm
đến 5 nhận biết
nhóm có 5 đt
nhận biết chữ số
5"

Lớp học Nhận thức 4T HĐH

83

Có khả năng so sánh
số lượng của hai
nhóm đối tượng
trong phạm vi 5

bằng các cách khác
nhau và nói được
các từ: bằng nhau,
nhiều hơn, ít hơn

"So sánh thêm
bớt trong phạm vi
5 "

Tiết học ""So
sánh thêm bớt
trong phạm vi 5 "

Lớp học Nhận thức 4T HĐH

84 5. Hình dạng

85

Chỉ ra được các
điểm giống, khác
nhau giữa ba hình
(tròn và tam giác…)

Nhận biết ,phân
biệt hình tròn,
tam giác,hình chữ
nhật

Tiết học: Nhận
biết ,phân biệt
hình tròn, tam
giác, hình  chữ
nhật

Lớp học Nhận thức 4T HĐH

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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86

Biết sử dụng các vật
liệu khác nhau để
tạo ra các hình đơn
giản

Sử dụng các vật
liệu khác nhau để
tạo ra các hình
đơn giản

Trò chơi: Sử dụng
các vật liệu khác
nhau để tạo ra các
hình đơn giản

Lớp học Nhận thức 4T HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

87 C. Khám phá xã hội

88 3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh

89

Trẻ biết tên và đặc
điểm của ngày hội
của các bà các mẹ
các cô 8/3

Trò chuyện, xem
tranh ảnh video
đàm thoại về các
hoạt động  trong
ngày hội của các
bà, các mẹ các cô
giáo

Trò chuyện, xem
tranh ảnh video
đàm thoại về các
hoạt động  trong
ngày hội của các
bà, các mẹ các cô
giáo

Lớp học Nhận thức 4T ĐTT

90 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN
NGỮ91 A. Nghe hiểu lời nói

92

Có khả năng nghe
hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù
hợp với độ tuổi và
chủ đề giao thông-

8/3

Nghe hiểu nội
dung truyện:
Bông hoa cúc

trắng

Tiết học kể
chuyện cho trẻ
nghe truyện
"Bông hoa cúc
trắng"

Lớp học Ngôn ngữ 4T HĐH

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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Có khả năng nghe
hiểu nội dung truyện
kể, truyện đọc phù
hợp với độ tuổi và
chủ đề giao thông-

8/3

93
HĐ : Kể chuyện:
Kiến con thi giao

thông

Tiết học: Kể
chuyện cho trẻ
nghe truyện "Kiến
con thi giao
thông"

Lớp học Ngôn ngữ 4T HĐH

94
Nghe hiểu nội

dung truyện: Xe
ủi con

Kể chuyện cho trẻ
nghe truyện "Xe
ủi con"

Lớp học Ngôn ngữ 4T HĐC

95 B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

96

Kể lại được sự việc
có nhiều tình tiết
theo chủ đề giao

thông

Trẻ kể chuyện
sáng tạo với đồ

vật

Tiết học dạy trẻ
kể chuyện sáng
tạo  với các
phương tiện giao
thông đường hàng
không

Lớp học Ngôn ngữ 4T HĐH

97
Có khả năng đọc
thuộc bài thơ, ca

dao, đồng dao phù
hợp độ tuổi và chủ
đề Giao thông -
Ngày  8/3

Trẻ đọc thuộc
thơ: Thuyền lá

 Tiết học: Trẻ đọc
thuộc thơ Thuyền
lá

Lớp học Ngôn ngữ 4T HĐH

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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Có khả năng đọc
thuộc bài thơ, ca

dao, đồng dao phù
hợp độ tuổi và chủ
đề Giao thông -
Ngày  8/398

Trẻ đọc thuộc
thơ: Con đường

của bé

Tiết học:  Dạy trẻ
đọc thuộc thơ:
Con đường của bé

Lớp học Ngôn ngữ 4T HĐH

99
Trẻ đọc thuộc thơ
"Dán hoa tặng mẹ

 Tiết học: Dạy
đọc thuộc thơ
"Dán hoa tặng mẹ

Lớp học Ngôn ngữ 4T HĐH

100

Có khả năng đọc
diễn cảm  bài thơ
phù hợp độ tuổi và

chủ đề

Trẻ đọc diễn cảm
thơ " Dán hoa
tặng mẹ"

HĐC: Đọc diễn
cảm bài thơ Dán
hoa  tặng mẹ

Lớp học Ngôn ngữ 4T HĐC

101

Có khả năng đọc
diễn cảm  bài thơ
phù hợp độ tuổi và
chủ đề  Giao thông

Trẻ đọcdiễn cảm
thơ " Mẹ và bé"

Tiết học dạy đọc
diễn cảm bài
thơ"Mẹ và bé

Lớp học Ngôn ngữ 4T HĐH

102
Biết kể chuyện có
mở đầu, kết thúc

Trẻ kể  lại truyện
"Chuyến du lịch
của chú trống

choai "

 HĐC Trẻ kể  lại
truyện:  Chuyến
du lịch của chú
trống choai "

Lớp học Ngôn ngữ 4T HĐC

103
Trẻ kể  lại truyện

"Xe ủi con

HĐC: Dạy trẻ kể
lại truyện: Xe ủi
con

Lớp học Ngôn ngữ 4T HĐC

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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104

Bắt chước được
giọng nói, điệu bộ
của nhân vật trong

truyện

Tập đóng kịch"
Kiến con đi xe ô
tô"

Trò chơi: Tập
đóng kịch" Kiến
con đi xe ô tô"

Lớp học Ngôn ngữ 4T HĐG

105 C. Làm quen với việc đọc

106

Biết phân biệt phần
mở đầu, kết thúc của
sách. "Đọc" truyện
qua các tranh vẽ. Có
ý thức giữ gìn và
bảo vệ sách

Phân biệt phần
mở đầu, kết thúc
của sách. "Đọc"
truyện qua các
tranh vẽ. Giữ gìn
và bảo vệ sách

Dạy trẻ phân biệt
phần mở đầu, kết
thúc của sách.
"Đọc" truyện qua
các tranh vẽ. Giữ
gìn và bảo vệ sách

Lớp học Ngôn ngữ 4T HĐG HĐG HĐG HĐG

107
Có khả năng nhận ra
kí hiệu thông thường
trong cuộc sống

Làm quen với
một số kí hiệu
thông thường ở
gia đình, trường
lớp, nơi công
cộng

Dạy trẻ làm quen
với một số kí hiệu
thông thường ở
gia đình, trường
lớp, nơi công
cộng
'- Dạy và rèn cho
trẻ các kĩ năng
mọi lúc mọi nơi

Lớp học Ngôn ngữ 4T HĐC

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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108 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
109 A. Phát triển tình cảm
110 2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

111
Biết tự chọn đồ chơi,
trò chơi theo ý thích

Tự lựa chọn đồ
chơi/ trò chơi
theo ý thích
'- Dạy trẻ kĩ năng
chơi ở các góc
chơi

Chơi :Tự lựa chọn
đồ chơi/ trò chơi
theo ý thích
'- Dạy trẻ kĩ năng
chơi ở các góc
chơi

Lớp học TCKNXH 4T HĐG HĐG

112
Biết Lên xuống xe
máy an toàn

Lên xuống xe
máy an toàn

Lên xuống xe
máy an toàn Lớp học TCKNXH 4T HĐC

113 B. Phát triển kỹ năng xã hội
114 1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

115

Biếtkỹ năng đội mũ
bảo hiểm và sự nguy
hiểm khi không đội

mũ bảo hiểm

 Kỹ năng đội mũ
bảo hiểm

Tiết học: Kỹ năng
đội mũ bảo hiểm Lớp học TCKNXH 4T HĐH

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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116

Biết nói cảm ơn, xin
lỗi, chào hỏi lễ phép
và thể hiện tình cảm
với   chú cảnh sát

giao thông

Cháu yêu chú
cảnh sát giao

thông

Tiết học:  Cháu
yêu chú cảnh sát
giao thông

Lớp học TCKNXH 4T HĐH

117

Biết yêu mến, quan
tâm đến người thân
trong ngày lễ 8/3,

20/11

Dạy trẻ: làm bưu
thiệp tặng mẹ
nhân ngày 8/3;

HĐG: Dạy trẻ:
làm bưu thiệp
tặng mẹ nhân
ngày 8/3;

Lớp học TCKNXH 4T HĐG

118
Biết yêu mến, quan
tâm đếnNgày hội
của bà và mẹ

 Ngày hội của bà
và mẹ"

Tiết học " Ngày
hội của bà và mẹ" Lớp học TCKNXH 4T HĐH

119 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

120
A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác

phẩm nghệ thuật

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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121

Thích thú, ngắm
nhìn và biết sử dụng
các từ gợi cảm nói
lên cảm xúc của
mình trước vẻ đẹp
nổi bật (về màu sắc,
hình dáng, bố cục…)
của tác phẩm tạo
hình

Nói cảm nhận về
vẻ đẹp nổi bật
của tác phẩm tạo
hình

Nói cảm nhận về
vẻ đẹp nổi bật của
tác phẩm tạo hình

Lớp học Thẩm mỹ 4T HĐG HĐG

122 B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

123 Thích nghe và nhận
ra các loại nhạc khác
nhau (nhạc thiếu nhi,
dân ca) chủ đề giao

thông

Bài hát " Anh phi
công ơi"

Tiết học: Dạy kỹ
năng ca hát " Anh
phi công ơi"

Lớp học Thẩm mỹ 4T HĐH

124
Bài hát "Đèn đỏ
đèn xanh"

Nghe hát "Đèn đỏ
đèn xanh" Lớp học Thẩm mỹ 4T HĐC

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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125

Có khả năng hát
đúng giai điệu, lời
ca, hát rõ lời và thể
hiện sắc thái của bài
hát qua giọng hát,
nét mặt, điệu
bộ…chủ đề ngành
nghề

Hát "Ba em là
công nhân lái xe"

HĐC: Hát "Ba em
là công nhân lái
xe"

Lớp học Thẩm mỹ 4T HĐC

126
Có khả năng hát
đúng giai điệu, lời
ca, hát rõ lời và thể
hiện sắc thái của bài
hát qua giọng hát,
nét mặt, điệu

bộ…chủ đề giao
thông

Dạy KNCH: Em
đi chơi thuyền

Tiết học: Dạy
KNCH: Em đi
chơi thuyền

Lớp học Thẩm mỹ 4T HĐH

127
Hát:"Em đi qua
ngã tư đường

phố"

HĐC: Hát bài
"Em đi qua ngã tư
đường phố" Lớp học Thẩm mỹ 4T HĐC

128

Có khả năng vận
động nhịp nhàng

theo nhịp điệu các
bài hát: Ngày vui

mồng 8/3

Dạy kỹ năng vận
động bài Ngày
vui mồng 8/3 "

Tiết học dạy kỹ
năng vận động bài
" Ngày vui mồng
8/3 "

Lớp học Thẩm mỹ 4T HĐH

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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Có khả năng vận
động nhịp nhàng

theo nhịp điệu các
bài hát Đường em đi

Dạy kỹ năng vận
động bài " Đường

em đi"

Tiết học dạy kỹ
năng vận động bài
" Đường em đi"

Lớp học Thẩm mỹ 4T HĐH

130
Sử dụng các dụng cụ
gõ đệm theo phách,
nhịp, tiết tấu

Sử dụng các dụng
cụ gõ đệm theo
phách, nhịp, tiết
tấu

Trò chơi: Sử dụng
các dụng cụ gõ
đệm theo phách,
nhịp, tiết tấu

Lớp học Thẩm mỹ 4T HĐC HĐC HĐC

131

Có khả năng tự chọn
dụng cụ, vật liệu để
tạo ra sản phẩm theo

ý thích

TH: Làm bè nổi
trên mặt nước

Tiết học:TH: Làm
bè nổi trên mặt
nước

Lớp học Thẩm mỹ 4T HĐH

132 Có khả năng tự chọn
dụng cụ, vật liệu để
tạo ra sản phẩm theo

ý thích

TH: Làm bưu
thiếp tặng cô"

Tiết học: TH:
Làm bưu thiếp
tặng cô "

Lớp học Thẩm mỹ 4T HĐH

133
 TH: Làm máy
bay

Tiết học: TH:
Làm máy bay Lớp học Thẩm mỹ 4T HĐH

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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134

Biết vẽ phối hợp các
nét thẳng, xiên
ngang, cong tròn tạo
thành bức tranh có
màu sắc và bố cục

 "Vẽ theo ý thích
"

"Vẽ theo ý thích
trên sân trường " Sân chơi Thẩm mỹ 4T HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

135

Xé cắt theo đường
thẳng, xiên ngang
cong tròn..... Và dán
thành sản phẩm có
nhiều màu sắc bố
cục

xé dán tranh 1 số
PTGT

HĐG: xé dán
tranh 1 số PTGT Lớp học Thẩm mỹ 4T HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

137 C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo
hình)

138

Có khả năng lựa
chọn và tự thể hiện
hình thức vận động
theo bài hát, bản
nhạc

 RKNÂN" Em đi
chơi thuyền,
đường em đi, em
đi qua ngã tư
đường phố"

Tiết dạy:
RKNÂN"Em đi
chơi thuyền,
đường em đi, em
đi qua ngã tư
đường phố

Lớp học Thẩm mỹ 4T HĐH

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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Có khả năng tạo ra
các sản phẩm tạo
hình bằng các
nguyên liệu tự nhiên

Dùng các nguyên
liệu tự nhiên
ghép thành các
sản phẩm theo
chủ đề: Giao

thông

HĐNT: Ghép
hình bông hoa từ
hột hạt, Ghép
hình chiếc ô tô từ
vỏ hộp sữa, ghép
hình chiếc thuyền
buồm từ lá cây,
Ghép hình máy
bay từ cành cây,
lá cây, ghép hình
cột đèn từ bìa cát
tông và lắp chai.

Sân chơi Thẩm mỹ 3T HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

Chia theo lĩnh vực

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO
CHỦ ĐỀ

5 5 5 5 5
Trong đó: Lĩnh vực thể chất 1 0 1 1 0

Lĩnh vực nhận thức 1 0 1 1 1
Lĩnh vực ngôn ngữ 1 2 1 1 2

Lĩnh vực TCKN- XH 0 1 1 0 1
Lĩnh vực thẩm mỹ 2 2 1 2 1

Cộng số hoạt động phân bổ vào
nhánh chủ đề

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 42 40 44 39 42
Trong đó
Đón trả trẻ

3 1 3 3 4
Thể dục sáng 1 0 1 1 1
Hoạt động góc 15 16 15 13 13
Hoạt động ngoài trời 8 7 9 7 9

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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Cộng số hoạt động phân bổ vào
nhánh chủ đề

Vệ sinh - ăn ngủ 4 4 4 4 4
 Hoạt động chiều 6 7 7 6 6
Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0 0
Lễ hội 0 0 0 0 0
Chia cụ thể hoạt

động học
Tổng 5 5 5 5 5

Giờ thể chất 1 0 1 1 0
Giờ nhận thức 1 0 1 1 1
Giờ ngôn ngữ 1 2 1 1 2

Giờ TC-KNXH 0 1 1 0 1
Giờ thẩm mỹ 2 2 1 2 1

BAN GIÁM HIỆU TỔ CHUYÊN MÔN NGƯỜI LẬP

TT Mục tiêu chủ đề Mạng nội dung
chủ đề

Mạng hoạt động
chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

Phạm vi
thực
hiện

CHỦ ĐỀ:
" GIAO THÔNG"

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Mục tiêu Đánh giá
trẻ

Phương
tiện giao

thông
đường
thủy

Ngày
mồng 8/3

Phương
tiện giao

thông
đường bộ

Phương
tiện giao

thông
hàng

không

Luật lệ
giao

thông
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